BÀI TẬP MÔN HÓA 9 
Câu 1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi?

 A. CuO+H2→Cu+H2O    


B. Na2CO3+CaCl2→CaCO3+2NaCl 

 C. FeO+CO→Fe+CO2    


D. Fe2O3+2Al→2Fe+Al2O3
Câu 2. Dẫn 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 400ml dung dịch KOH 1M. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:

A. K2CO3 và nước.    




B. KHCO3 và nước,  

C. K2CO3, KHCO3 và nước.    



D. KHCO3, KOH và nước.

Câu 3. Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít CO (đktc). Toàn bộ lượng kim loại M thu được đem tác dụng với dung dịch HCl dư cho 1,008 lít H2 (đktc). Tên của kim loại M và công thức oxit của M là:

 A. Sắt và Fe2O3    

B. Nhôm và Al2O3  


C. Sắt và Fe3O4    

D. Đồng và CuO

Câu 4. Dẫn từ từ 2,24 lít (đkc) hỗn hợp khí CO và H2 qua hỗn hợp bột gồm Al2O3, CuO, FeO có khối lượng 30 gam (lấy dư), đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng rắn còn lại là:
 

A. 29 gam    

B. 27 gam 


 C. 28,4 gam    

D. 25,67 gam

Câu 5. Lấy một oxit của lưu huỳnh tác dụng với nước được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng hợp chất B ở điều kiện thường tạo ra oxit, oxit này tác dụng oxi cho ra oxit ban đầu. Công thức oxit ban đầu, dung dịch A và hợp chất B lần lượt là:

A. SO3,H2SO4,K2SO4    



B. SO2,H2SO3,Na2SO3  

C. SO3,H2SO4,Na2SO3   



D. SO2,H2SO4,K2SO3
Câu 6. Có 3 khí đựng riêng trong 3 lọ mất nhãn là: clo, hiđro clorua, oxi. Phương pháp hóa học nào sau đây có thể nhận biết từng khí trong mỗi lọ?

 A. Dung dịch NaOH.                                  B. Que đóm cháy dở.

 C. Dung dịch AgNO3.                                 D. Quỳ tím tẩm ướt.

Câu 7. Đốt 4,05 gam nhôm trong khí clo dư, thu được 20,025 gam muối. Khối lượng khí clo đã phản ứng là:



A. 15,975 gam    
B. 10,65 gam  
C. 6,089 gam    
D. 4,05 gam

Câu 8. Cho lượng dư axit H2SO4 vào 6 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO4. Khi phản ứng kết thúc thu được 448 ml khí (đktc). Phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu là:

 A. 33,33% và 66,67%                             B. 40% và 60% 

 C. 40,33% và 59,67%                             D. 55,33% và 45,67%

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam cacbon. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

 A. 162 gam    

B. 81 gam  

C. 40,5 gam    

D. 25 gam

Câu 10: Đốt cháy hết 2,275 gam một kim loại (X) trong bình chứa khí clo. Để nguội bình, thu được 4,76 gam một muối clorua của kim loại (X). Kim loại X đem đốt là kim loại nào sau đây?

A. Cu    


B. Fe  

C. Zn    


D. Al

Câu 11. Số nguyên tố trong các chu kì 4, 5, 6 tương ứng là:

 A. 8, 8, 18    

B. 18, 18, 18  
C. 18, 18, 32    

D. 8, 18, 32

Câu 12. Cho 6,6 gam CO2 đi qua 200 ml dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được những muối gì?

A. Muối trung hòa (K2CO3).    


B. Muối axit (KHCO3).  

C. Cả 2 loại muối: K2CO3 và KHCO3    
D. Không xác định đựơc.

Câu 13. Để phân biệt SO2 và CO2, dùng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH    
                                 B. Nước brom  


C. Dung dịch HCl    
                               

D. Dung dịch Ca(OH)2
Câu 14. Dãy oxit nào sau đây đều bị khử bởi cacbon khi nung nóng ở nhiệt độ cao?

 A. ZnO, CuO, PbO, K2O    


B. CuO, Fe2O3, PbO, ZnO  

C. CaO, CuO, Al2O3, FeO    


D. BaO, CuO, PbO, ZnO

Câu 15. Nếu cho 21,75 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư thì thể tích khí clo thu được tối đa ở đktc là:

 A. 5,6 lít    


B. 2,24 lít  

C. 3,36 lít    


D. 4,48 lít

Câu 16. Hòa tan hoàn toàn 6,36 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thư được 1,568 dm3 khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch (X) thì khối lượng muối khan thu được là:

 A. 7,13 gam   

 B. 6 gam  

C. 8,13 gam    

D. 9 gam

Câu 17. Dẫn hết khí CO2 thu được khi cho 26,5 gam Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư vào 500 ml dung dịch KOH 1M. Khối lượng muối cacbonat thu được là bao nhiêu?

 A. 34,5 gam    

B. 30,5 gam  
C. 33,5 gam    

D. 35,5 gam

Câu 18. Một bạn học sinh tiến hành nung hợp chất muối Mg(HCO3)2. Sản phẩm thu được sau khi nung gồm bao nhiêu chất?

 A. 1    


B. 2  


C. 3    


D. 4

Câu 19. Dẫn hết khí CO2 thu được khi cho 26,5 gam Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư vào 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được muối loại gì?

 A. Muối axit.    
B. Muối trung hòa.  C. Cả hai muối.    D. Không xác định được.

Câu 20. Để khử hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp hai oxit CuO và PbO thì cần vừa đủ 0,672 lít CO. Khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là:

 A. 2g CuO và l,83g PbO    


B. l,8g CuO và 2,03g PbO  

C. l,6g CuO và 2,23g PbO    


D. 3g CuO và 0,83g PbO

Câu 21. Cân 49,5 gam hỗn hợp hai muối RHCO3 và R2CO3. Hòa tan hỗn hợp này cần vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 2,6M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Tên kim loại đem dùng và phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu là:

  A. Na: 30,3% và 69,7%                  B. Li: 60% và 40% 

 C. K: 30,3% và 69,7%                    D. Mg: 30% và 70%

Câu 22. Nguyên tố Y kết hợp oxi tạo ra oxit. Oxit này tạo ra do quá trình oxi hóa không hoàn toàn cacbon, nó rất độc và là oxit trung tính. Công thức oxit là:

 A. CO2    


B. NO  

C. N2O    


D. CO

Câu 23. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí, thu được chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp B. Thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng là:

 A. 0,2 lít    


B. 0,3 lít  

C. 0,25 lít    


D. 0,15 lít

Câu 24. Nung 56,25 gam CaCO3 ở nhiệt độ cao thì thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Hiệu suất phản ứng phân hủy là:

 A. 75%                    
B. 80%  
          C. 85%    
               D. 90%

Câu 25. Nung m gam CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 11,2 gam chất rắn. Khối lượng đá vôi đem dùng và thể tích CO2 (đktc)là:

 A. 20 gam và 4,48 lít.                           B. 30 gam và 3,36 lít.  

C. 40 gam và 4,48 lít.                           D. 15 gam và 6,72 lít.

Câu 26. Khí cacbon đioxit không phải là sản phẩm sinh ra trong phản ứng nào sau đây?

 A. CO + O2→       B. C+PbO→      C. Na2CO3→           D. CaCO3+HCl⟶
Câu 27. Cho 0,24 gam cacbon phản ứng với 0,48 gam oxi. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là:

 A. 448 ml    

B. 224 ml  

C. 672ml    

D. 336 ml

Câu 28. Một nguyên tố (X) chưa rõ hóa trị, trong hợp chất của (X) với hiđro thì nguyên tố (X) chiếm 87,5% theo khối lượng. Tên của nguyên tố (X) là:

 A. Cacbon    

B. Photpho  

C. Clo    

D. Silic

Câu 29. Cho các chất sau: NaOH,FeCl3,K2CO3,Ca(OH)2,Fe,O2,H2O. Chất tác dụng được với clo là:

  A. NaOH,H2O,Fe                          B. H2O,Fe,Ca(OH)2 

 C. NaOH,O2,H2O,FeCl3                D. Ca(OH)2,Fe,H2O,NaOH

Câu 30. Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

(1) C+(X)→(Y)+(Z) 


     (2) (Y)+FeO→Fe+(R)
 

(3) R dư +Ca(OH)2⟶Ca(HCO3)2              (4) (Z)+CuO→H2O+(Q) 


(5) Cl2+(X)⟶HCl+HClO . Các chất X, Y, Z, R, Q theo thứ tự là:

A. H2O hơi,CO,H2,CO2,Cu    

B. H2O hơi,C,H2,CO2,Cu2O  

C. O2,CO,CO2,H2,Cu    


D. Tất cả đều sai

Câu 31. Cho hợp chất (Q) của Y với hiđro, Y có hóa trị  III. Biết tỉ khối hơi của (Q) so với hiđro bằng 8,5. Tên của Y là: 
A. Photpho    

B. Sắt  
C. Nitơ    

D. Silic

Câu 32. Hòa tan hết 3,5 gam muối cacbonat của kim loại X (chưa rõ hóa trị) bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 784 ml khí CO2  (đktc). Công thức của muối cacbonat đem dùng là:
 A. Al2(CO3)3    

B. FeCO3 

 C. BaCO3    

D. CaCO3
Câu 33. Đốt nóng hỗn hợp đồng (II) oxit và bột than, lấy sản phẩm khí sinh ra dẫn qua bình đựng nước vôi trong, khối lượng bình tăng lên 5,5 gam. Khối lượng cacbon đã phản ứng là:

 A. 5,5 gam    
B. 0,66 gam  

C. 17,5 gam    

D. 1,5 gam

Câu 34. Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp dựa trên nguyên tắc nào sau đây?

A. Theo chiều tăng dần của tính chất hóa học.    

B. Theo chiều tăng dần của nguyên tử khối.  

C. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.    

D. Tất cả đều đúng.

Câu 35. Oxi hóa hoàn toàn m gam kim loại R thu được 1,25m gam oxit. Hỏi R là kim loại nào trong số các kim loại sau:

A. Cu(64)             B. Zn(65)               C. Fe(56)                 D. Không có kim loại nào 

Câu 36. Để đốt cháy hoàn toàn 5 gam đơn chất R cần vừa đủ 3,5 lit oxi(đktc). Vậy đơn chất R là:
A. Cacbon               B. Đồng                       C. Lưu huỳnh                       D. Nhôm       

Câu 37. Cho luồng CO đi qua ống  đựng  40gam CuO đốt nóng. Sau phản ứng còn lại 38 gam trong ống. Phần trăm CuO bị khử thành Cu bằng:

A. 10%                    B. 20%                            C. 25%                                  D. 30%           

Câu 38. Hòa tan hoàn toàn 14,28 gam tinh thể Na2CO3.10H2O vào 200 gam nước. Nồng độ C% của dung dịch thu được là:

 A. 2,08%                B. 2,47%                        C. 4,2%                                  D. 6,25%           

Câu 39. Trường hợp nào dưới đây không xảy ra phản ứng:

 A. Khí Cl2  + nước                                       B. Khí hiđro clorua +  dung dịch NaOH

 C. Khí Cl2     + dung dịch NaOH             D. Khí Cl2 và hiđro clorua
Câu 40. Khí CO2 bị lẫn một ít tạp chất SO2 . Chất nào tốt nhất để loại tạp chất SO2 lấy được CO2 nguyên chất.

 A. Dung dịch NaOH                             B. CaO

 C. Dung dịch H2SO4 đặc                       D. Dung dịch nước brom
